
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

Số:        /SVHTTDL-QLVH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Quảng Ngãi, ngày       tháng 9 năm 2025 

V/v điều chỉnh, bổ sung, hướng dẫn  

thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về lĩnh 

vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc 

Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới 

các cấp giai đoạn 2021-2025  

trên địa bàn tỉnh 

 

                       

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu 

 

 Thực hiện Công văn số 1840/UBND-NNMT ngày 26 tháng 8 năm 2025 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung, hướng dẫn thực hiện các 

tiêu chí, chỉ tiêu về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch  thuộc Bộ tiêu chí quốc 

gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025 và Công văn số 

4287/BVHTTDL-VHCSGĐTV ngày 21/8/2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch về việc điều chỉnh, bổ sung Hướng dẫn số 1807/HD-BVHTTDL ngày 

26/4/2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện các tiêu chí, chỉ 

tiêu về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông 

thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi tắt là Hướng dẫn số 

1807/HD-BVHTTDL); Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn điều chỉnh, 

bổ sung thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch 

thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025 trên 

địa bàn tỉnh cụ thể như sau:  

1. Điều chỉnh, bổ sung nội dung tại mục 1 phần I Hướng dẫn số 1807/HD- 

BVHTTDL như sau:  

 a) Điều chỉnh, bổ sung điểm 1.1 về nội dung tiêu chí 6.1 “Xã có nhà văn 

hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao 

của toàn xã”: 

Nội dung tại Hướng dẫn số 1807/HD-

BVHTTD 

Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

- Diện tích: Thực hiện theo quy định tại 

khoản 1 Điều 6 Thông tư số 

12/2010/TT-BVHTTDL ngày 

22/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch quy định mẫu về tổ chức, 

hoạt động và tiêu chí của Trung tâm 

Văn hóa-Thể thao xã (sau đây gọi tắt là 

Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL); 

khoản 1 Điều 1 Thông tư số 

05/2014/TT- BVHTTDL ngày 

“Căn cứ tình hình thực tiễn, quy mô 

dân số và yếu tố vùng miền, diện tích 

của thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã 

áp dụng không thấp hơn quy định tại 

Điều 4 quy định về Định mức sử dụng 

đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, 

cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục 

thể thao được ban hành kèm theo 

Thông tư số 01/2017/TT-BTNMT ngày 

09 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng 
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30/4/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông 

tư số 12/2010/TT- BVHTTDL ngày 22 

tháng 12 năm 2010 quy định mẫu về tổ 

chức, hoạt động và tiêu chí của Trung 

tâm Văn hóa-Thể thao xã và Thông tư 

số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08 

tháng 3 năm 2011 quy định mẫu về tổ 

chức hoạt động và tiêu chí của Nhà 

Văn hóa-Khu Thể thao thôn (sau đây 

gọi tắt là Thông tư số 05/2014/TT 

BVHTTDL), khoản 2 Điều 4 và khoản 

2 Điều 7 Thông tư số 01/2017/TT 

BTNMT ngày 09 ngày 02/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định định mức sử dụng đất xây 

dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở 

giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể 

thao (sau đây gọi tắt là Thông tư số 

01/2017/TT-BTNMT). 

- Quy mô xây dựng: Thực hiện theo 

quy định tại điểm 2.1 khoản 2 Điều 6 

Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL; 

khoản 2 Điều 1 Thông tư số 

05/2014/TT-BVHTTDL. 

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường và quy 

định tại nội dung 2.3.2, 2.3.3 và các nội 

dung khác có liên quan tại QCVN 

01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về Quy hoạch xây dựng được ban 

hành kèm theo Thông tư số 

01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 05 

năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng”. 

b) Điều chỉnh, bổ sung điểm 1.4 về nội dung tiêu chí số 16 “Tỷ lệ thôn, 

bản, ấp đạt tiêu chuẩn văn hoá theo quy định, có kế hoạch và thực hiện kế hoạch 

xây dựng nông thôn mới”: 

Nội dung tại Hướng dẫn số 1807/HD-

BVHTTDL 

Hướng dẫn bổ sung 

- Thôn, bản, ấp được tặng danh hiệu 

“Thôn, tổ dân phố văn hóa” phải đảm 

bảo các tiêu chuẩn theo quy định tại 

Điều 30 Luật Thi đua, khen thưởng, 

Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 

tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 

định về khung tiêu chuẩn và trình tự, 

thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia 

đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn 

hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” 

- Về thẩm quyền quyết định tặng danh 

hiệu: Căn cứ Điều 59 Nghị định số 

129/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 

2025 của Chính phủ quy định về phân 

định thẩm quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp quy định: “Thẩm quyền 

quyết định danh hiệu thi đua và hình 

thức khen thưởng quy định tại khoản 2, 

khoản 3 Điều 80 Luật Thi đua, khen 

thưởng thực hiện như sau: Chủ tịch 
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(sau đây gọi tắt là Nghị định số 

86/2023/NĐ-CP) và các văn bản của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi 

tiết tiêu chuẩn và việc xét tặng danh 

hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa. 

UBND cấp xã quyết định tặng danh 

hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Gia 

đình văn hóa”, “Tập thể lao động tiên 

tiến”; “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Lao 

động tiên tiến” và giấy khen theo quy 

định. 

- Về hồ sơ, thủ tục đề nghị xét tặng 

danh hiệu:  

Tiếp tục thực hiện theo Nghị định số 

86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của 

Chính phủ cho đến khi có văn bản sửa 

đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có). 

Riêng đối với các nội dung liên quan 

được điều chỉnh khi thực hiện mô hình 

chính quyền địa phương 02 cấp và sáp 

nhập tỉnh: thực hiện theo văn bản của 

UBND tỉnh (căn cứ quy định tại khoản 

7 Điều 13, khoản 9 Điều 54 Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương và điểm 

b, điểm c khoản 2 Điều 6 Nghị định số 

152/2025/NĐ-CP của Chính phủ, hiện 

nay Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

đang khẩn trương phối hợp các sở, 

ngành, địa phương tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật điều chỉnh các quy định 

này theo thẩm quyền. Sau khi văn bản 

trên được ban hành, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch sẽ có văn bản hướng 

dẫn triển khai thực hiện các nội dung 

liên quan theo quy định). 

2. Điều chỉnh, bổ sung nội dung tại mục 2 phần I Hướng dẫn số 1807/HD 

BVHTTDL như sau: 

 a) Điều chỉnh, bổ sung điểm 2.1 về nội dung Chỉ tiêu số 6.1 “Có lắp đặt 

các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời ở điểm công cộng; các loại hình hoạt động 

văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức hoạt động thường xuyên”:  

- Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã và Nhà văn hóa-Khu thể thao đạt chuẩn: 

Nội dung tại Hướng dẫn số 1807/HD-

BVHTTDL 

Hướng dẫn bổ sung 

- Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã được 

quy hoạch, đầu tư xây dựng riêng biệt 

Trung tâm Văn hóa-Thể thao cấp xã 

được quy hoạch, đầu tư xây dựng riêng 
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bên ngoài khu hành chính của xã, đảm 

bảo mọi người dân trong vùng đều 

được sử dụng thuận lợi và dễ dàng tiếp 

cận. Diện tích, quy mô và trang thiết bị 

thực hiện theo quy định tại khoản 1, 2, 

3 Điều 6 Thông tư số 12/2010/TT-

BVHTTDL 

biệt bên ngoài khu hành chính của cấp 

xã, đảm bảo mọi người dân trong vùng 

đều được sử dụng thuận lợi và dễ dàng 

tiếp cận. Kiến trúc phù hợp với bản sắc 

văn hóa địa phương; có quy mô xây 

dựng, cơ sở vật chất-kỹ thuật, trang 

thiết bị, các phòng chức năng đồng bộ, 

đầy đủ công năng đáp ứng tốt trong 

việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của 

thiết chế văn hóa, thể thao. Diện tích, 

quy mô không thấp hơn quy định tại 

Điều 4 quy định về Định mức sử dụng 

đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, 

cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục 

thể thao được ban hành kèm theo 

Thông tư số 01/2017/TT-BTNMT ngày 

09 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường và quy 

định tại nội dung 2.3.2, 2.3.3 và các nội 

dung khác có liên quan tại QCVN 

01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về Quy hoạch xây dựng được ban 

hành kèm theo Thông tư số 

01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 05 

năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

- “Về tổ chức các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao 

được tổ chức hoạt động thường xuyên” 

Nội dung tại Hướng dẫn số 1807/HD-

BVHTTDL 

Hướng dẫn bổ sung 

- Các loại hình hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục, thể thao thực hiện theo 

quy định tại khoản 6, 7, 8 Điều 6 

Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL 

Trung tâm Văn hóa-Thể thao cấp xã 

đảm bảo các điều kiện để tổ chức 

thường xuyên, hiệu quả các hoạt động 

văn hóa-nghệ thuật, tuyên truyền lưu 

động, triển lãm, cổ động trực quan, thể 

dục-thể thao phục vụ nhiệm vụ chính 

trị, cung cấp dịch vụ sự nghiệp công và 

các hoạt động vui chơi, giải trí đáp ứng 

nhu cầu của người dân trên địa bàn. 

3. Bãi bỏ hoàn toàn các nội dung tại mục 3 và mục 4 phần I Hướng dẫn số 

1807/HD-BVHTTDL. 
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 4. Các nội dung còn lại tiếp tục thực hiện theo Hướng dẫn 1807/HD 

BVHTTDL ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch 

thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025. 

 Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 1201/HD-SVHTTDL ngày 4 tháng 

6 năm 2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum (cũ) và Hướng 

dẫn số 1602/ HD-SVHTTDL ngày 5 tháng 7 năm 2024 của Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi (cũ) về việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về lĩnh 

vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các 

cấp giai đoạn 2021-2025. 

Trên đây là hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về lĩnh vực văn hóa, 

thể thao và du lịch thuộc Bộ tiêu chí về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-

2025 áp dụng trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát 

sinh hoặc khó khăn, vướng mắc,  đề nghị các địa phương báo cáo về Sở Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch để kịp thời rà soát, báo cáo cấp trên sửa đổi, bổ sung cho phù 

hợp./.  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

- Sở: Giám đốc, các Phó Giám đốc,  

các Phòng QLVH, QLTDTT, QLDL; 

- Lưu: VT, QLVHNTN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Văn Hoàng 
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